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Hà Nội, ngày      tháng  7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức thực hiện 

thủ tục hành chính tại 126 Điểm phục vụ hành chính công cấp xã  

trên địa bàn thành phố Hà Nội  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 63/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Công văn số 3528/UBND-NC ngày 15/6/2025 của UBND Thành 

phố về việc triển khai một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính sau khi sắp 

xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-TTPVHCC ngày 16/7/2025 của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công Thành phố về việc khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức 

thực hiện thủ tục hành chính tại 126 Điểm phục vụ hành chính công cấp xã trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của phòng Kiểm tra - Giám sát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 12 Tổ khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ (sau đây gọi là Tổ khảo 

sát) tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại 126 Điểm phục vụ hành chính công 

cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ khảo sát: 

- Xây dựng lịch khảo sát và thông báo tới đơn vị được khảo sát.  

- Tổ chức khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại các đơn vị.  

- Giao phòng Tái cấu trúc và tổ chức bộ phận một cửa chủ trì phối hợp, đôn đốc 

các Tổ khảo sát xây dựng báo cáo kết quả khảo sát, báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm 

các thiếu sót, bất cập, đề xuất các biện pháp hoặc kiến nghị với cơ quan, người có 

thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 

TTHC khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 

Điều 3. Thành viên Tổ khảo sát làm việc kiêm nhiệm và Tổ khảo sát tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  



 
 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1, 

các phòng, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND Thành phố;              (để 

- PCT UBND TP Trương Việt Dũng;  báo cáo) 

- Như Điều 4; 

- TTPVHCC: GĐ, PGĐ, 

   các Phòng, Trung tâm, Chi nhánh; 

- UBND các xã, phường; 

- Điểm PVHCC các xã, phường; 

- Lưu: VT, KTGS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Cù Ngọc Trang 



PHỤ LỤC 

Danh sách 12 Tổ khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại  

126 Điểm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày        /7/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) 

 

TT Thành phần Chức vụ, đơn vị công tác Chức vụ Tổ Đơn vị được khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ 

I TỔ KHẢO SÁT SỐ 1 (SĐT: 0904920585) 

1 Bùi Dương Giám đốc Chi nhánh số 1 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các phường: 

Tây Hồ, Phú Thượng, Xuân Đỉnh. 

2 Phạm Quang Long Chuyên viên Chi nhánh số 1 Tổ phó 

3 Trần Ngọc Long Chuyên viên Chi nhánh số 1 Thành viên 

4 Phạm Thị Minh Huyền Chuyên viên Chi nhánh số 1 Thành viên 

5 Hoàng Tú Anh Chuyên viên Chi nhánh số 1 Thành viên 

II TỔ KHẢO SÁT SỐ 2 (SĐT: 0988823685) 

1 Nguyễn Hoàng Thắng Giám đốc Chi nhánh số 2 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các phường: 

Nghĩa Đô, Yên Hoà, Cầu Giấy, Phương 

Liệt, Thanh Xuân, Khương Đình. 

2 Dương Văn Ninh Phó Giám đốc Chi nhánh số 2 Tổ phó 

3 Lê Thị Thanh Huyền Chuyên viên Chi nhánh số 2 Thành viên 

4 Bùi Huy Dũng Chuyên viên Chi nhánh số 2 Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hồng Ánh Chuyên viên Chi nhánh số 2 Thành viên 



 
 

III TỔ KHẢO SÁT SỐ 3 (SĐT: 0394119119) 

1 Bùi Thế Hùng Giám đốc Chi nhánh số 3 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các phường: 

Láng, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, 

Cửa Nam, Hồng Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, 

Giảng Võ. 

2 Đinh Quang Thành Chuyên viên Chi nhánh số 3 Tổ phó 

3 Đỗ Thanh Hà Chuyên viên Chi nhánh số 3 Thành viên 

4 Nguyễn Minh Ngọc Chuyên viên Chi nhánh số 3 Thành viên 

5 Bùi Thanh Loan Chuyên viên Chi nhánh số 3 Thành viên 

IV TỔ KHẢO SÁT SỐ 4 (SĐT: 0944989855) 

1 Nguyễn Thị Việt Hà Giám đốc Chi nhánh số 4 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các phường: 

Hoàng Mai, Tương Mai, Định Công, Hoàng 

Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hai 

Bà Trung, Vĩnh Tuy, Bạch Mai. 

2 Nguyễn Phương Lan Chuyên viên Chi nhánh số 4 Tổ phó 

3 Vương Hương Ly Chuyên viên Chi nhánh số 4 Thành viên 

4 Nguyễn Thu Hương Chuyên viên Chi nhánh số 4 Thành viên 

5 Đoàn Nhật Nam Chuyên viên Chi nhánh số 4 Thành viên 

V TỔ KHẢO SÁT SỐ 5 (SĐT: 0917511999) 

1 Lưu Minh Đông Giám đốc Chi nhánh số 5 Tổ trưởng Điểm Phục vụ hành chính công các phường: 

Tây Tựu, Phú Diễn, Đông Ngạc, Thượng 

Cát, Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Từ 

Liêm. 

2 Quách Thị Lan Anh Phó Giám đốc Chi nhánh số 5 Tổ phó 

3 Nguyễn Thái Hà Chuyên viên Chi nhánh số 5 Thành viên 



 
 

4 Lưu Hoài Nam Chuyên viên Chi nhánh số 5 Thành viên 

5 Nguyễn Tiến Mạnh Chuyên viên Chi nhánh số 5 Thành viên 

VI TỔ KHẢO SÁT SỐ 6 (SĐT: 0976582119) 

1 Phạm Thị Hồng Hải Giám đốc Chi nhánh số 6 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các xã, 

phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, 

Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, 

Phù Đổng. 

2 Nguyễn Minh Đức Chuyên viên Chi nhánh số 6 Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên Chi nhánh số 6 Thành viên 

4 Đinh Thị Thịnh Chuyên viên Chi nhánh số 6 Thành viên 

5 Thới Mỹ Linh Chuyên viên Chi nhánh số 6 Thành viên 

VII TỔ KHẢO SÁT SỐ 7 (SĐT: 0986385852) 

1 Nguyễn Bá Quân Giám đốc Chi nhánh số 7 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các xã, 

phường: Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, 

Yên Nghĩa, Phú Lương, Chương Mỹ, Phú 

Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa 

Phú, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú 

Cát. 

2 Doãn Huy Thành Phó Giám đốc Chi nhánh số 7 Tổ phó 

3 Nguyễn Năm Quang Chuyên viên Chi nhánh số 7 Thành viên 

4 Nguyễn Thi Thiết Chuyên viên Chi nhánh số 7 Thành viên 

5 Vũ Thị Cẩm Tú Chuyên viên Chi nhánh số 7 Thành viên 

VIII TỔ KHẢO SÁT SỐ 8 (SĐT: 0974512222) 

1 Hứa Đức Minh Giám đốc Chi nhánh số 8 Tổ trưởng  



 
 

2 Nguyễn Văn Quỳnh Phó Giám đốc Chi nhánh số 8 Tổ phó Điểm Phục vụ hành chính công các xã: Mê 

Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, 

Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim 

Anh, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, 

Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. 

3 Sái Quang Sáng  Chuyên viên Chi nhánh số 8 Thành viên 

4 Vương Xuân Hưng  Chuyên viên Chi nhánh số 8 Thành viên 

5 Nguyễn Khắc Long  Chuyên viên Chi nhánh số 8 Thành viên 

IX TỔ KHẢO SÁT SỐ 9 (SĐT: 0988164189) 

1 Đỗ Khánh Phương Giám đốc Chi nhánh số 9 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các xã: Đan 

Phượng, Ô Diên, Liên Minh, Phúc Lộc, Hát 

Môn, Phúc Thọ, An Khánh, Hoài Đức, 

Dương Hoà, Sơn Đồng. 

2 Đinh Thị Tố Uyên Phó Giám đốc Chi nhánh số 9 Tổ phó 

3 Vương Chí Dũng Chuyên viên Chi nhánh số 9 Thành viên 

4 Nguyễn Đỗ Chính Chuyên viên Chi nhánh số 9 Thành viên 

5 Cấn Ngọc Thịnh Chuyên viên Chi nhánh số 9 Thành viên 

X TỔ KHẢO SÁT SỐ 10 (SĐT: 0931043999) 

1 Đặng Thị Hương Giám đốc Chi nhánh số 10 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các xã: Thanh 

Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hoà, Mỹ 

Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân 

Đình, Ứng Thiên, Hoà Xá, Ứng Hoà. 

2 Phạm Thị Hồng Chiên Chuyên viên Chi nhánh số 10 Tổ phó 

3 Vũ Lê Hoàng Chuyên viên Chi nhánh số 10 Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sinh Chuyên viên Chi nhánh số 10 Thành viên 

5 Nguyễn Duy Giang Chuyên viên Chi nhánh số 10 Thành viên 



 
 

XI TỔ KHẢO SÁT SỐ 11 (SĐT: 0975293366) 

1 Nguyễn Đức Cảnh Giám đốc Chi nhánh số 11 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các xã, 

phường: Thanh Trì, Đại Thanh, Thanh Liệt, 

Nam Phù, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Thường 

Tín, Chương Dương, Hồng Vân, Phú 

Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại 

Xuyên. 

2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc Chi nhánh số 11 Tổ phó 

3 Phạm Mai Anh Chuyên viên Chi nhánh số 11 Thành viên 

4 Phạm Thu Thủy Chuyên viên Chi nhánh số 11 Thành viên 

5 Nguyễn Đức Minh Chuyên viên Chi nhánh số 11 Thành viên 

XII TỔ KHẢO SÁT SỐ 12 (SĐT: 0912865283) 

1 Kiều Đức Lộc Giám đốc Chi nhánh số 12 Tổ trưởng 

Điểm Phục vụ hành chính công các xã, 

phường: Đoài Phương, Sơn Tây, Tùng 

Thiện, Yên Bài, Minh Châu, Quảng Oai, 

Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, 

Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hoà 

Lạc, Yên Xuân. 

2 Dương Vũ Duy Chuyên viên Chi nhánh số 12 Tổ phó 

3 Trịnh Thị Phương Dung Chuyên viên Chi nhánh số 12 Thành viên 

4 Đinh Hải Nam Chuyên viên Chi nhánh số 12 Thành viên 

5 Nguyễn Phương Hoàng Chuyên viên Chi nhánh số 12 Thành viên 
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